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1 0154264333 BÙI BẢO ANH 21/12/2007 40.50    
21 0117063925 NGUYỄN MINH HIẾU 18/12/2007 41.50   

2 0117080943 CAO HOÀNG ANH 18/08/2007 40.75    
22 0117685223 TRẦN THANH HUYỀN 29/11/2007 42.25   

3 0133086633 CHU HẢI ANH 21/12/2007 44.50    
23 0137564515 BÙI PHƯƠNG LAN 28/01/2007 40.25   

4 0117110877 CHU PHƯƠNG ANH 10/09/2007 39.75    
24 0117081513 NGÔ THÙY LINH 05/11/2006 44.25   

5 0148757457 ĐINH MAI ANH 02/11/2007 39.50    
25 0131571430 NGUYỄN KHÁNH LINH 06/12/2007 44.00   

6 0117068223 NGUYỄN HÀ ANH 23/09/2007 44.75    
26 0151398790 TANG TRẦN HÀ LINH 29/01/2007 40.50   

7 3448754005 PHẠM HÀ QUỲNH ANH 03/02/2007 41.00    
27 0117068292 TRẦN KHÁNH MINH 05/09/2007 43.25   

8 0144525009 TRẦN ĐỨC ANH 21/01/2007 42.50    
28 0133752980 NGUYỄN TRÀ MY 02/01/2007 42.50   

9 0117053689 TRẦN QUỲNH ANH 03/02/2007 39.75    
29 0133146847 ĐỖ HOÀNG NGÂN 20/11/2007 43.00   

10 0117701469 NGUYỄN ĐINH HOÀNG CHÂU 10/03/2007 41.75    
30 0132548985 TRẦN KIM NGÂN 17/08/2007 42.75   

11 0132838093 LÊ DIỆP CHI 27/09/2007 43.50    
31 0117068275 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 01/05/2007 40.75   

12 0133077280 TẠ QUANG MINH DUY 09/06/2007 42.25    
32 0145123349 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 18/07/2007 44.25   

13 0117692414 BÙI ĐẠI DƯƠNG 28/06/2007 44.50    
33 0117132821 ĐỖ BÌNH NGUYÊN 06/12/2007 39.75   

14 0148754006 LÊ ÁNH DƯƠNG 12/08/2007 43.25    
34 0149107106 PHẠM Ý NHI 04/09/2007 43.00   

15 0117063900 ĐINH TIẾN ĐẠT 06/08/2007 40.00    
35 0133753003 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 25/09/2007 41.75   

16 0117081581 LÊ HOÀNG ĐỨC 06/12/2007 42.75    
36 0117068300 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 14/09/2007 40.50   

17 2631469084 ĐẶNG LÊ TRÀ GIANG 06/09/2007 40.25    
37 0131571556 NGUYỄN VĂN SANG 18/02/2007 39.50   

18 0118431387 NGUYỄN THU GIANG 19/05/2007 43.25    
38 0133753013 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 03/06/2007 42.25   

19 0117111064 NGUYỄN MINH HẠNH 21/08/2007 43.00    
39 0145123355 HÀ MINH TRANG 25/03/2007 42.25   

20 0133752937 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 15/05/2007 41.75    
40 0118479832 NGUYỄN HỮU TUẤN 24/12/2007 TT   
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